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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK 2- LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT
	Mạch kiếm thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
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	Mức 3
	Tổng
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	 Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt.
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	3
	1

	
	Số điểm
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	1
	2
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	3

	
	Số điểm
	 
	1
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	3

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	0
	2
	3
	3

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	0
	2
	2
	4


Màu vàng: Đọc hiểu và kiến thức TV
Màu xanh: Bài tập chính tả

	 UBND HUYỆN TIÊN LÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG
Họ & tên:..................................... …….......
Lớp....... SBD:..................Phòng thi ............

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2023 - 2024
Môn : TIẾNG VIỆT-  LỚP 1

(Thời gian làm bài 60 phút )



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng và nghe hiểu ( 7 điểm):

1. Đọc thành tiếng(6 điểm- M1)– Hs bốc thăm đọc một trong các bài chủ đề7, 8:
  
Chủ đề 7: Thế giới trong mắt em. Từ trang 124 đến trang 140

Chủ đề 8: Đất nước và con người. Từ trang 144 đến trang 158  
2. Nghe nói (M3 - 1 điểm): Giáo viên nêu một câu hỏi về nội dung bài các em vừa đọc để học sinh trả lời.
II. Đọc hiểu  và kiến thức Tiếng Việt (3 điểm):
Đọc thầm bài và thực hiện các yêu cầu ở dưới:

                                                              Vườn rau nhà bà ngoại

        Nhà bà ngoại ở ngoại thành, có mảnh vườn nhỏ xanh mướt, đủ các loại rau, mùa nào rau ấy. Mùa hè có rau bí, rau lang,…. Mùa đông có cải thìa, cải bắp, su hào,… Quanh năm, vườn rau như tấm thảm xanh mát mắt.

      
 Khoanh vào đáp án đúng

 Câu 1:  (0,5 điểm - M1): Nhà bà ngoại ở đâu?

    A. Ở thành phố.            B. Ở Hà Nội.      C. Ở ngoại thành        D. Ở Huế

Câu 2: (0,5 điểm - M1): Mùa hè vườn nhà bà có rau gì?  
 A. Rau cải, su hào.            B. Rau bí, rau lang.     C. Rau lang      D. Cải bắp
Câu 3 (0,5 điểm - M1): Quanh năm vườn rau như thế nào ?

     
A. Rộng mênh mông.            B. Như tấm thảm xanh mát mắt.      

    
 C. Tươi tốt.                           D. xanh tươi

Câu 4 (1 điểm – M3): Viết câu sáng tạo: Em hãy viết 1- 2 câu nói về một hiện tượng của thiên nhiên.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả (7 điểm). Giáo viên đọc to cho học sinh nghe một lần bài chính tả: Đầm sen. Giáo viên đọc chính tả cho học sinh viết. Giáo viên đọc lại cả bài cho HS soát lỗi.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập (3 điểm)

Câu 1 (M1- 1 điểm). Điền c  hay k? 

                  cái     ............im                                 ...........uộn chỉ

Câu 2 (M 2-1 điểm). Điền ân hay uân? 

               đôi ch.............          h...........    chương

Câu 3 (M 3- 1 điểm) Viết 2 từ có vần oan: ............................................................................................................
PHỤ ĐỀ

2. CHÍNH TẢ
Đầm sen

         Đầm sen ở ven làng lá sen  màu xanh mát, lá cao, lá thấp chen nhau phủ khắp mặt đầm.Khi nở cánh hoa đỏ nhạt xòe ra phô đài sen và tua phấn vàng.
BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng và nghe nói ( 7 điểm):

 1. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

Đọc đúng tốc độ: 5 điểm

Đọc to, rõ ràng…: 1 điểm
HS đọc chưa  lưu loát, còn sai một số từ giáo viên căn cứ vào tình hình thực tể để  cho điểm.

1. Nghe nói (1 điểm)

Trả lời đúng nội dung câu hỏi về nội dung bài được 1 điểm
II. Đọc hiểu  và kiến thức Tiếng Việt (3 điểm):
Câu 1: 0,5 điểm      Đáp án  C.Ở ngoại thành        
Câu 2: 0,5 điểm      Đáp án B. Rau bí, rau lang.     
Câu 3: 1 điểm      Đáp án B. B. Như tấm thảm xanh mát mắt.      
Câu 4: Viết câu sáng tạo: 1 điểm.

Hs viết 1-2 câu sáng tạo theo suy nghĩ của mình

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)            
 I. Chính tả (7 điểm ) - Nếu sai  1 tiếng mới trừ 0,2 điểm .

 II. Bài tập chính tả: ( 3 điểm)
Câu 1(1 điểm): – Mỗi phần đúng được 0,5 đ    
                  cái  kim                               cuộn chỉ

Câu 2 ( 1 điểm).  Mỗi phần đúng  được 0,5 đ    
             đôi chân        huân   chương

Bài 3: (1 điểm) - Viết đúng mỗi tiếng được 0,5 
*Điểm môn Tiếng Việt là trung bình cộng của điểm đọc và điểm viết

            Điểm                                            Nhận xét của giáo viên











